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MỞ ĐẦU
1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 


1.1. Ngắt lời là một hiện tượng phổ biến trong giao tiếp nhưng lại được nhìn nhận theo những cách khác nhau ở mỗi cộng đồng khác nhau do chịu ảnh hưởng bởi các quan niệm ở những cộng đồng khác nhau và phụ thuộc vào tính cách, địa vị, quyền lực… của chủ thể tham gia giao tiếp. Ngắt lời cũng gắn với những nét đặc trưng văn hóa của mỗi dân tộc. 


1.2. Nghiên cứu hiện tượng ngắt lời trong giao tiếp tiếng Việt trong sự liên hệ với tiếng Anh là thực sự cần thiết để giúp người sử dụng tiếng Anh trước hết có một cái nhìn đúng đắn về hiện tượng ngắt lời trong giao tiếp tiếng Việt, tìm hiểu những nét tương đồng và khác biệt trong việc sử dụng ngắt lời ở môi trường giao tiếp liên văn hóa, qua đó, tránh được những trở ngại cũng như những xung đột về văn hóa khi giao tiếp.


1.3. Hiện nay, trên thế giới, hiện tượng ngắt lời đã được nghiên cứu khá sâu và đa dạng; trong khi hiện tượng này vẫn chưa được nghiên cứu nhiều  ở Việt Nam. Theo những nguồn tư liệu mà chúng tôi tiếp cận được, hiện chưa có một công trình nào tiến hành khảo sát một cách đầy đủ và có hệ thống về hiện tượng ngắt lời trong giao tiếp tiếng Việt. 


Vì những lý do nêu trên, chúng tôi chọn “Hiện tượng ngắt lời trong giao tiếp tiếng Việt (đối chiếu với tiếng Anh)” làm đề tài luận án.

2. MỤC ĐÍCH VÀ NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU

2.1. Mục đích nghiên cứu:
Nghiên cứu hiện tượng ngắt lời trong giao tiếp tiếng Việt có đối chiếu với tiếng Anh nhằm góp phần nghiên cứu lý luận về giao tiếp ngôn ngữ nói chung, giao tiếp ngôn ngữ liên văn hóa nói riêng; chỉ ra đặc điểm ngôn ngữ văn hóa về hiện tượng ngắt lời trong tiếng Việt và tiếng Anh; lý giải những nhân tố ngôn ngữ xã hội tác động đến hiện tượng ngắt lời trong giao tiếp giữa các nhóm người trong các cộng đồng giao tiếp, nhất là giữa các cộng đồng văn hóa khác nhau.

2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu: (1) Hệ thống hóa các cơ sở lý luận về giao tiếp ngôn ngữ liên quan đến đề tài, đó là những vấn đề lý luận liên quan đến giao tiếp ngôn ngữ nói chung và hiện tượng ngắt lời trong giao tiếp nói riêng; (2) Xác định khái niệm ngắt lời trong giao tiếp; (3) Khảo sát đặc điểm của hiện tượng ngắt lời trong giao tiếp tiếng Việt trong sự so sánh, đối chiếu với hiện tượng ngắt lời trong tiếng Anh; chỉ ra các mô hình, các biểu thức ngắt lời ở hai ngôn ngữ; chỉ ra sự giống nhau và khác nhau về hiện tượng ngắt lời giữa tiếng Việt và tiếng Anh; (4) Phân tích nhằm chỉ ra các nhân tố ngôn ngữ, văn hóa và xã hội tác động đến hiện tượng ngắt lời trong tiếng Việt và tiếng Anh.

3. PHƯƠNG PHÁP VÀ THỦ PHÁP NGHIÊN CỨU: 
Để giải quyết nhiệm vụ nghiên cứu, chúng tôi sẽ áp dụng tổng hợp các phương pháp và thủ pháp nghiên cứu sau:

3.1. Phương pháp phân tích diễn ngôn: xem xét, xác định, phân tích và mô tả hiện tượng ngắt lời trong giao tiếp tiếng Việt một cách toàn diện, trong các cảnh huống cụ thể.
3.2. Phương pháp phân tích hội thoại: thẩm định, phân tích và tìm ra những mô hình phân tích từ tư liệu. 
 3.3. Phương pháp của ngôn ngữ học đối chiếu: nhằm làm nổi bật đối tượng nghiên cứu và tìm ra những nét tương đồng cũng như những điểm khác biệt.
3.4. Phương pháp và thủ pháp của ngôn ngữ học xã hội


Các phương pháp và thủ pháp điều tra, khảo sát của ngôn ngữ học xã hội mà chúng tôi sử dụng trong luận án gồm có: khảo sát trường hợp và quan sát. Ngoài các phương pháp và thủ pháp nêu trên, luận án còn sử dụng kết hợp các phương pháp diễn dịch, phương pháp thống kê phân loại, quy nạp và miêu tả.

4. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI VÀ TƯ LIỆU NGHIÊN CỨU

4.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu, khảo sát của luận án này là hành động ngắt lời được biểu hiện bằng ngôn từ (bằng lời). Phạm vi nghiên cứu chủ yếu của đề tài là hiện tượng ngắt lời xuất hiện trong giao tiếp giữa những người thuộc những nhóm xã hội giống và khác nhau.

4.2. Tư liệu nghiên cứu: Tư liệu mà chúng tôi thu thập chủ yếu theo bằng hai nguồn là giao tiếp nói và giao tiếp viết. Tư liệu từ giao tiếp nói được thu thập từ các đoạn thoại của các nhân vật trong một số phim và các đoạn thoại của các vị giám khảo cũng như người chơi trong một số chương trình đàm thoại và chương trình trò chơi phát sóng trên các kênh của đài truyền hình Việt Nam sẽ được chúng tôi sử dụng làm chất liệu nghiên cứu. Tư liệu từ giao tiếp viết được thu thập từ các tác phẩm văn học và một số truyện đã ấn hành. Ngoài ra chúng tôi cũng sử dụng nguồn tư liệu trong các công trình nghiên cứu về ngôn ngữ có liên quan của các tác giả khác.
5. Ý NGHĨA LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA LUẬN ÁN

5.1. Ý nghĩa lý luận: luận án sẽ góp phần vào việc định hình khung lý thuyết cho việc phân tích, đối chiếu và khảo sát thực tiễn hiện tượng ngắt lời trong tiếng Việt từ góc độ dụng học nhằm làm rõ tính đa dạng của hành động ngắt lời trong thực tế giao tiếp.
5.2. Ý nghĩa thực tiễn: những kết quả thu được của luận án sẽ giúp làm sáng tỏ bản chất cũng như chức năng của ngắt lời trong giao tiếp. Qua đó, giúp người tham gia giao tiếp có được sự nhận thức đúng đắn và sử dụng ngắt lời một cách hiệu quả tạo nên thành công trong giao tiếp. Bên cạnh đó, luận án góp phần vào nghiên cứu giao tiếp tiếng Việt dưới tác động của nhân tố giới. Thông qua hành động ngắt lời có thể thấy được những biến đổi về lối ứng xử văn hóa - ngôn ngữ của người Việt cũng như những thay đổi trong cách nhìn nhận về giới của người Việt.
6. CẤU TRÚC CỦA LUẬN ÁN: Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Tài liệu tham khảo, Phụ lục, nội dung chính của luận án được cấu trúc thành ba chương:
Chương 1. Tổng quan tình hình nghiên cứu và cơ sở lí luận của luận án. Chương 2. Đặc điểm của hiện tượng ngắt lời trong giao tiếp tiếng Việt (đối chiếu với tiếng Anh).
Chương 3. Khảo sát trường hợp: Hiện tượng ngắt lời trong giao tiếp tiếng Việt từ góc độ giới (đối chiếu với tiếng Anh).
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA LUẬN ÁN

1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu
1.1.1. Tình hình nghiên cứu về hiện tượng ngắt lời trong giao tiếp trên thế giới. 

1.1.1.1. Nghiên cứu hiện tượng ngắt lời theo hướng ngôn ngữ học xã hội: Các nhà ngôn ngữ đã tiến hành nghiên cứu hiện tượng ngắt lời trong giao tiếp dưới sự tác động của hai nhân tố giới và quyền lực.  Thứ nhất là hướng nghiên cứu về ngắt lời trong giao tiếp bằng lời từ góc độ giới. Theo hướng nghiên cứu này, một số nhà ngôn ngữ học đã phủ nhận vai trò của nhân tố giới đối với ngắt lời trong giao tiếp như Carli (1990), Dindia (1987), Johnson (1994). Trong khi một số nhà ngôn ngữ học khác khẳng định vai trò của nhân tố giới đối với ngắt lời trong giao tiếp như Zimmerman và West (1975), Bohn & Stutman (1983), Brooks (1982), Case (1988) v.v.  Thứ hai là hướng nghiên cứu về hành động ngắt lời trong giao tiếp từ góc độ quyền lực, giữa những người tham gia giao tiếp không cùng vai giao tiếp của Negar Momeni (2011), theo tác giả, ngắt lời xảy ra trong hội thoại giữa các vai giao tiếp không cân xứng. Theo đó, những người có quyền lực hơn sẽ ngắt lời người cùng tham gia giao tiếp nhiều hơn.  
1.1.1.2. Nghiên cứu hiện tượng ngắt lời theo hướng giao tiếp liên văn hóa thể hiện trong các công trình của Kumiko Murata (1991) Han Z. Li (2001). Những nghiên cứu này ủng hộ cho giả thuyết rằng ngắt lời trong hội thoại là một hiện tượng có trong mọi nền văn hóa nhưng phong cách ngắt lời thì lại mang đặc trưng của từng nền văn hóa (Watzlawick, Bavelas, & Jackson, 1967 [111]; Murata, 1994 [86]; Guillot, 2005 [59]). 
 1.1.2. Tình hình nghiên cứu về hiện tượng ngắt lời trong giao tiếp tại Việt Nam: Chúng tôi chưa thực sự tìm thấy một công trình nghiên cứu riêng nào về hiện tượng ngắt lời trong giao tiếp. Thay vào đó, trong rất nhiều các nghiên cứu về giao tiếp, ngắt lời chỉ được xem như một biến trong rất nhiều các biến khác ảnh hưởng đến thành công trong giao tiếp. 

1.2. Cơ sở lí luận của luận án
1.2.1. Một số vấn đề về lí thuyết hội thoại

1.2.1.1. Khái niệm ‘hội thoại’: Hội thoại là hình thức giao tiếp thường xuyên, phổ biến của ngôn ngữ, nó cũng là hình thức cơ sở của mọi hoạt động ngôn ngữ khác. Hội thoại có thể được phân loại dựa trên các tiêu chí như thoại trường, số lượng người tham gia, cương vị và tư cách của những người tham gia hội thoại, tính có đích hay không có đích và tính có hình thức hay không có hình thức.

1.2.1.2. Tương tác trong hội thoại

a) Hành động nói cộng tác và hành động nói cạnh tranh trong hội thoại: Người tham gia hội thoại có tính cộng tác sử dụng ngôn ngữ nhằm đáp ứng sự quan tâm của người nghe và mục đích của cuộc thoại. Người tham gia hội thoại có tính cạnh tranh sử dụng ngôn ngữ mạnh mẽ hơn như những từ ngữ cấm kị, mang tính thách thức, những mệnh lệnh cộc lốc hay ngắt lời một cách sỗ sàng. 
b) Quan hệ liên nhân: Hành động nói cộng tác và cạnh tranh được các chủ thể sử dụng trong các cuộc thoại thể hiện mối quan hệ liên nhân xét trong tương quan xã hội, hiểu biết, tình cảm giữa các chủ thể giao tiếp với nhau trong giao tiếp. 
1.2.2.  Hiện tượng ngắt lời trong giao tiếp hội thoại

1.2.2.1. Khái niệm ‘ngắt lời’: Zimmerman và West (1975) [117] định nghĩa ‘ngắt lời là khi lượt của người nói tiếp theo bắt đầu trong lượt của người đang nói, có nghĩa là, ít nhất hai âm tiết trước khi kết thúc đơn vị lượt lời hiện tại’ ([117]; tr.114). Tác giả Nguyễn Thiện Giáp trong cuốn Dụng học Việt ngữ (2000) [11] đã định nghĩa ngắt lời là ‘khi người nói thứ hai bắt đầu nói ở chỗ trong lời nói của người nói thứ nhất không có chỗ ngừng và cũng không phải là chỗ kết thúc của câu hoặc cú đoạn’([11]; tr. 68)
1.2.2.2. Ngắt lời và các khái niệm liên quan: Đồng nghĩa với ngắt lời, tiếng Việt có các từ như gối lời, tiếp lời, đỡ lời, chêm lời, xen lời, tranh lời, cướp lời…. Các từ này đều giống nhau ở nghĩa chung là miêu tả hành động “Sp2 cất lời không phải tại vị trí chuyển tiếp quan yếu”. Bên cạnh điểm giống nhau, các từ này khác nhau ở chỗ, đó là, nếu ngắt lời là hành động mang tính khái quát cao thì các từ còn lại ‘cụ thể hóa’ hành động ngắt lời trong những phạm vi cụ thể. 

1.2.2.3. Thuật ngữ ‘ngắt lời’ và ‘gối lời’: có thể thấy ‘ngắt lời’ có thể bao gồm hoặc không bao gồm ‘gối lời’ vì ‘gối lời’ không nhất thiết phải là dấu hiệu chỉ ra sự xung đột giữa một người tham gia với người nói chính tại một thời điểm nhất định trong cuộc thoại. 

1.2.2.4. Các loại ngắt lời: Ferguson (1977) [58] chia hiện tượng ngắt lời thành bốn loại như sau: (i) Ngắt lời đơn giản; (ii) Ngắt lời xen ngang; (iii) Ngắt lời im lặng; (iv) Sự gối lời. Han Z. Li (2001; 2004; 2005) cũng chia hiện tượng ngắt lời thành bốn loại với các tên gọi như sau: (i) Ngắt lời thành công; (ii) Ngắt lời không thành công; (iii) Ngắt lời không có sự gối lời; (iv) Ngắt lời phức. Dựa trên mục đích hội thoại, Negar Momeni (2011)  đã phân loại ngắt lời theo các tiêu chí sau: (i) Ngắt lời nghi vấn; (ii) Ngắt lời xác nhận; (iii) Ngắt lời đe dọa; (iv) Ngắt lời phản bác thông tin; (v) Ngắt lời thông tin-trần thuật; (vi) Ngắt lời phản bác - không thông tin; (vii) Ngắt lời thú nhận; (viii) Ngắt lời cộng tác; (ix) Ngắt lời sửa chữa. 
1.2.2.5. Chức năng của ngắt lời: Chức năng cơ bản nhất của ngắt lời, theo James và Clarke (1993) [72], là ngăn không cho Sp1 kết thúc lượt nói của mình và cho phép Sp2 làm chủ cuộc thoại. Hầu hết các ngắt lời đều có tính cạnh tranh vì các Sp2 ngắt lời đều mong muốn Sp1 ngừng lời để họ có thể làm chủ cuộc thoại. Đôi khi người nghe không thực sự muốn ngắt lời người đang nói và làm chủ cuộc thoại. Họ chỉ muốn bày tỏ sự quan tâm cao độ, sự đồng tình hay ủng hộ lời của người đang nói. Do đó, một số phát ngôn cùng lúc hay lặp lại có thể coi là ngắt lời cộng tác. Bên cạnh đó, một số ngắt lời được coi là trung tính khi chúng không thực hiện chức năng cộng tác hay vi phạm các quy tắc về lượt lời.
1.2.2.6. Ngắt lời với vấn đề lịch sự trong giao tiếp: Có thể thấy ngắt lời là một hành động có nguy cơ đe dọa thể diện cao. Trong quá trình giao tiếp liên nhân, với hành động ngắt lời, Sp2 đã đe dọa thể diện âm tính của Sp1. Nhằm mục đích làm giảm nguy cơ đe dọa thể diện âm tính qua hành động ngắt lời, các bên tham gia giao tiếp có thể áp dụng các chiến lược lịch sự âm tính như sau (1) Sử dụng các yếu tố rào đón; (2) Sử dụng lối nói thẳng; (3) Nói lời xin lỗi.
1.2.3. Một số vấn đề về lý thuyết của ngôn ngữ học đối chiếu: nghiên cứu đối chiếu giúp ta xác định cái giống nhau và khác nhau của các ngôn ngữ về mặt cấu trúc, hoạt động và sự phát triển của chúng.

1.2.4. Sự phân tầng xã hội trong giao tiếp ngôn ngữ

1.2.4.1. Khái niệm ‘phân tầng’: miêu tả một hiện tượng xã hội của loài người và được nhìn nhận theo những cách khác nhau ở mỗi quốc gia, mỗi dân tộc, mỗi nền văn hóa. 

1.2.4.2. Đặc điểm phân tầng xã hội trong sử dụng ngôn ngữ: Do ngôn ngữ là tấm gương phản chiếu xã hội, trong giao tiếp, ngôn ngữ chịu sự chi phối của phân tầng xã hội. Điều này có nghĩa là giữa các nhóm người thuộc các tầng xã hội khác nhau sẽ tạo ra những đặc trưng riêng biệt. Sự phân tầng xã hội trong sử dụng ngôn ngữ theo tuổi, giới, quyền lực, nghề nghiệp, học vấn, thu nhập, vùng miền, nhóm xã hội, tôn giáo,v.v. Ngôn ngữ dưới sự tác động của người sử dụng ngôn ngữ cũng luôn biến đổi theo chiều hướng thích nghi và góp phần tạo nên sự phong phú, đa dạng trong giao tiếp. 
1.3. Cách tiếp cận của luận án 
Luận án tiến hành khảo sát và nghiên cứu hiện tượng ngắt lời trong giao tiếp tiếng Việt (có đối chiếu tiếng Anh)  theo hai hướng tiếp cận chủ yếu là hướng nghiên cứu ngôn ngữ học xã hội và hướng nghiên cứu ngôn ngữ liên văn hóa. Ba nhân tố ảnh hưởng đến ngắt lời được xem xét tới ở đây là: mức độ thân mật của các tác thể tham gia hội thoại, kích cỡ của nhóm và thành phần giới trong nhóm. Khi khảo sát chức năng và mức độ sử dụng hành động ngắt lời trong giao tiếp tiếng Việt, chúng tôi phân loại các hành động ngắt lời dựa trên mô hình phân loại hành động ngắt lời trong tiếng Anh.

1.4. Tiểu kết chương 1

Trong chương này chúng tôi đã điểm qua tình hình nghiên cứu trên thế giới và tại Việt Nam về ngắt lời trong giao tiếp hội thoại; thảo luận một số vấn đề về lý thuyết ‘hội thoại’ và hiện tượng ngắt lời trong giao tiếp hội thoại. Cụ thể, chúng tôi đã tập trung xem xét khái niệm, chức năng và cách phân loại hiện tượng ngắt lời, một số khái niệm liên quan đến ngắt lời, ngắt lời và lịch sự trong giao tiếp.

CHƯƠNG 2: NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CHUNG VỀ HIỆN TƯỢNG NGẮT LỜI TRONG GIAO TIẾP TIẾNG VIỆT (ĐỐI CHIẾU VỚI TIẾNG ANH)
2.1. Tiêu chí nhận diện hiện tượng ngắt lời trong giao tiếp
2.1.1. Khái niệm “ngắt lời”: luận án xác định khái niệm “ngắt lời” như sau:“Ngắt lời là một hiện tượng ngôn ngữ xuất hiện trong giao tiếp khi người nói thứ hai bắt đầu nói trong lượt nói của người nói thứ nhất. Tùy thuộc vào khả năng người nói thứ hai có hoàn toàn làm chủ cuộc thoại hay không mà chúng ta có ngắt lời thành công và ngắt lời không thành công.”

2.1.2. Tiêu chí nhận diện hiện tượng ngắt lời trong giao tiếp về mặt hình thức: luận án xác định hệ thống tiêu chí nhận diện ngắt lời bao gồm: a) có một ngữ cảnh chứa tình huống hiện thực tác động đến nhu cầu, quyền lợi của một trong hai chủ thể tham gia hội thoại làm tiền đề cho ngắt lời xuất hiện; b) người ngắt lời biểu thị nội dung ngắt lời bằng sự chấp nhận hay không chấp nhận một thay đổi nào đó theo hướng của phát ngôn trước đó trong quan hệ giao tiếp hội thoại; c) có những hình thức đánh dấu ý định ngắt lời.
2.1.3. Tiêu chí nhận diện hiện tượng ngắt lời trong giao tiếp về mặt nội dung: Trong giao tiếp hội thoại, các chủ thể giao tiếp thường ngắt lời người đang nói bởi nhiều mục đích khác nhau, đáng chú ý là một số mục đích sau:

a) Ngắt lời để chuyển hướng cuộc thoại; b) Ngắt lời để thể hiện quyền lực; c) Ngắt lời do thói quen
2.2. Giới hạn phạm vi và đối tượng nghiên cứu
   
Trong chương này, chúng tôi tiến hành khảo sát hiện tượng ngắt lời trong giao tiếp tiếng Việt ở 04 nội dung, gồm: (1) Phân loại ngắt lời; (2) Mức độ xuất hiện của các loại ngắt lời trong các cuộc thoại; (3) Chức năng của mỗi loại ngắt lời trong các cuộc thoại; (4) Các biểu thức ngữ nghĩa của ngắt lời trong các cuộc thoại. Ngữ liệu khảo sát và tư liệu trích dẫn trong nghiên cứu được thu thập từ hai nguồn: Một là, lời thoại nhân vật trong một số tác phẩm văn học bằng tiếng Việt và tiếng Anh; Hai là, lời thoại của những người tham gia vào các chương trình trò chơi và tọa đàm trên truyền hình.   

2.3. Phân loại ngắt lời trong các đoạn thoại bằng tiếng Việt (đối chiếu với tiếng Anh)
2.3.1. Cách thức phân loại: luận án dựa trên cách phân loại của Han Z. Li (2001) (i) Ngắt lời thành công; (ii) Ngắt lời không thành công; (iii) Ngắt lời không có gối lời; 
2.3.2. Cách phân loại ngắt lời trong các đoạn thoại bằng tiếng Việt (đối chiếu với tiếng Anh): Dựa trên tư liệu thu thập được, chúng tôi nhận thấy có thể chia các ngắt lời xuất hiện trong các đoạn thoại bằng tiếng Việt và tiếng Anh theo ba loại sau: Ngắt lời thành công, ngắt lời không thành công và ngắt lời không có sự gối lời. 
2.3.2.1. Ngắt lời thành công trong các đoạn thoại bằng tiếng Việt (đối chiếu với tiếng Anh): Một ngắt lời được coi là thành công nếu người nói thứ hai cắt ngang lời người đang nói và không để người đang nói hoàn thành lượt lời của mình. Như vậy, người nói thứ hai sẽ kết thúc lượt lời của mình trong khi người nói thứ nhất dừng lại đột ngột. Ngắt lời thành công có thể được chia thành hai tiểu nhóm là ngắt lời cạnh tranh và ngắt lời cộng tác.
2.3.2.2.  Ngắt lời không thành công trong các đoạn thoại bằng tiếng Việt (đối chiếu với tiếng Anh): một ngắt lời được coi là không thành công nếu người nói thứ hai bắt đầu nói khi người nói thứ nhất chưa kết thúc lượt lời của mình. Tuy nhiên, ở trường hợp này, người nói thứ hai không hoàn thành lượt lời của mình. Thay vào đó, người nói thứ nhất vẫn tiếp tục với lượt lời của mình và vẫn nắm quyền kiểm soát cuộc thoại.
2.3.2.3. Ngắt lời không có gối lời trong các đoạn thoại bằng tiếng Việt (đối chiếu với tiếng Anh): Ngắt lời không có sự gối lời xuất hiện khi người nói thứ hai bắt đầu nói trong lượt lời của người nói thứ nhất. Tuy nhiên hai phát ngôn của cả người nói thứ nhất và người nói thứ hai không chồng nhau.

2.4. Mức độ xuất hiện của các loại ngắt lời trong các đoạn thoại bằng tiếng Việt (đối chiếu với tiếng Anh)
Có thể thấy, trong giao tiếp tiếng Việt và tiếng Anh, có sự tương đồng khá lớn trong cách các chủ thể sử dụng các loại ngắt lời cũng như mức độ sử dụng của từng loại ngắt lời. Trong các loại ngắt lời, mức độ sử dụng các ngắt lời cạnh tranh ở cả các đoạn thoại tiếng Việt và tiếng Anh đều chiếm mức cao nhất mặc dù mức độ sử dụng ngắt lời cạnh tranh trong các đoạn thoại bằng tiếng Anh cao hơn tiếng Việt (49% trong tiếng Anh so với 46% trong tiếng Việt). Mức độ sử dụng ngắt lời cộng tác trong đoạn thoại bằng tiếng Việt và tiếng Anh đều ngang nhau (29%). Mức độ này cũng thấp hơn đáng kể so với ngắt lời cạnh tranh. Một điểm tương đồng nữa giữa các đoạn thoại bằng tiếng Anh và tiếng Việt là mức độ sử dụng các ngắt lời không có gối lời đều cao hơn mức độ sử dụng các ngắt lời không thành công. Như vậy, người tham gia giao tiếp đều có xu hướng muốn thành công khi ngắt lời người đang nói và sử dụng các ngắt lời cạnh tranh. Mục đích thực sự của người ngắt lời trong mỗi đoạn thoại là gì? Chúng tôi sẽ tìm hiểu các mục đích này trong phần tiếp theo. 

2.5. Chức năng của các loại ngắt lời trong các đoạn thoại bằng tiếng Việt (đối chiếu với tiếng Anh) 
2.5.1. Đặc điểm chung của các loại ngắt lời
 Đối với vấn đề phân loại các chức năng của ngắt lời, dựa theo cách phân loại của Murata (1994), đồng thời dựa trên tư liệu nghiên cứu, chúng tôi nhận thấy ngắt lời được sử dụng trong hội thoại với các chức năng như sau: (1) Ngắt lời nhằm tìm kiếm thông tin; (2) Ngắt lời nhằm bày tỏ quan điểm bất đồng; (3) Ngắt lời nhằm mục đích thay đổi chủ đề cuộc thoại, (4) Ngắt lời nhằm mục đích xa rời chủ đề cuộc thoại; (5) Ngắt lời nhằm phản đối sự thay đổi chủ đề; (6) Ngắt lời nhằm bày tỏ sự  ủng hộ; (7) Ngắt lời nhằm hoàn thành một phát ngôn; (8) Ngắt lời nhằm thể hiện độ tập trung cao; (9) Ngắt lời nhằm làm sáng tỏ một vấn đề. 
2.5.2. Đặc điểm cụ thể của các loại ngắt lời 

2.5.2.1. Ngắt lời cạnh tranh: Ngắt lời cạnh tranh thường gắn với sự phát triển chủ đề và phản ánh tính quan yếu, tính cấp thiết, tầm quan trọng cũng như mối quan tâm tới chủ đề của cuộc thoại. Trong hội thoại, để đạt tới sự thành công trong giao tiếp, các chủ thể giao tiếp thường cảm thấy cần thiết phải thể hiện phản ứng với những gì họ quan tâm. Đôi khi, các chủ thể giao tiếp cảm thấy không chắc chắn, muốn tìm kiếm thông tin hay mong muốn bày tỏ sự chú ý tại những thời điểm nhất định. Chính sự cấp thiết và một hành động tức thì của người nói thứ hai đã tạo nên một ngắt lời và điều này hoàn toàn phù hợp với tính quan yếu của chủ đề hiện tại. Người nói thường nắm bắt những cơ hội khi đang cùng tham gia vào một chủ đề nhằm làm sáng tỏ một vấn đề, cung cấp thêm thông tin hay đưa ra một ý kiến phản biện. 
2.5.2.2. Ngắt lời cộng tác: Ngược lại với ngắt lời cạnh tranh, ngắt lời cộng tác xuất hiện trong các cuộc thoại với vai trò ủng hộ quyền nói của người nói chính và mục đích của người tham gia giao tiếp khi sử dụng ngắt lời cộng tác là nhằm thể hiện sự chú ý tới chủ đề cũng như góp phần phát triển chủ đề mà người nói chính đang thực hiện. Bảng 2.3 dưới đây thể hiện các chức năng của các loại ngắt lời cộng tác trong giao tiếp bằng tiếng Việt và tiếng Anh:

2.5.2.3. Ngắt lời trung tính: 
Trong dữ liệu khảo sát, xuất hiện một số loại ngắt lời mà chúng tôi thấy khó có thể xếp vào những tiểu loại ngắt lời đã được đề cập đến ở trên. Vì vậy, chúng tôi xếp chúng vào loại ngắt lời trung tính, hay như thuật ngữ mà Kennedy và Camden (1983) [75] đã sử dụng là ‘các ngắt lời khác’. 

2.5.3. Mức độ xuất hiện của các tiểu nhóm ngắt lời trong các cuộc thoại bằng tiếng Việt (đối chiếu với tiếng Anh)
 Bảng 2.5 dưới đây thể hiện số lượng và mức độ xuất hiện của các loại ngắt lời trong các đoạn thoại bằng tiếng Việt.
	Các loại ngắt lời
	Số lượng
	Phần trăm

	Ngắt lời cạnh tranh:

- Ngắt lời nhằm tìm kiếm thông tin 

- Ngắt lời nhằm bày tỏ quan điểm

- Ngắt lời nhằm thay đổi chủ đề

- Ngắt lời thể hiện mức độ liên quan của chủ đề

- Ngắt lời nhằm phản đối sự thay đổi chủ đề                                                                                     
	202

45

52

38

35

32
	48,68%

22,29%

25,74%

18,81%

17,32%

15,84%

	Ngắt lời cộng tác:

- Ngắt lời nhằm bày tỏ sự ủng hộ

- Ngắt lời nhằm hoàn thành một phát ngôn
- Ngắt lời nhằm thể hiện độ tập trung cao

- Ngắt lời nhằm làm sáng tỏ một vấn đề                                                                                     
	130

40

35

25

30
	31,32%

30,77%

26,92%

19,23%

23,08%

	Ngắt lời trung tính
	83
	20%

	                                                        Tổng số:
	415
	100%


Bảng 2.5. Số lượng và mức độ xuất hiện của các loại ngắt lời trong các đoạn thoại bằng tiếng Việt
	
Các loại ngắt lời
	Số lượng
	Phần trăm

	Ngắt lời cạnh tranh:

- Ngắt lời nhằm tìm kiếm thông tin 

- Ngắt lời nhằm bày tỏ quan điểm

- Ngắt lời nhằm thay đổi chủ đề

- Ngắt lời thể hiện mức độ liên quan của chủ đề

- Ngắt lời nhằm phản đối sự thay đổi chủ đề                                                 
	186

47

63

15

27

34
	51,82%

25,27%

33,88%

8,06%

14,52%

18,27%

	Ngắt lời cộng tác:

- Ngắt lời nhằm bày tỏ sự ủng hộ

- Ngắt lời nhằm hoàn thành một phát ngôn
- Ngắt lời nhằm thể hiện độ tập trung cao

- Ngắt lời nhằm làm sáng tỏ một vấn đề                                                                                        
	117

37

25

23

32
	32,59%

31,63%

21,36%

19,66%

27,35%

	Ngắt lời trung tính
	56
	15,59%

	                                                       Tổng  số:
	359
	100%


Bảng 2.6. Số lượng và mức độ xuất hiện của các loại ngắt lời

trong các đoạn thoại bằng tiếng Anh


So sánh bảng 2.5 và 2.6 về số lượng cũng như mức độ xuất hiện của các loại ngắt lời và các tiểu nhóm trong các đoạn thoại bằng tiếng Việt và tiếng Anh, chúng tôi có một số nhận xét như sau:

Thứ nhất, về mức độ xuất hiện của các loại ngắt lời, ngắt lời cạnh tranh có số lượng lớn nhất cả trong tiếng Việt và tiếng Anh mặc dù số phần trăm của ngắt lời trong đoạn thoại bằng tiếng Anh cao hơn số phần trăm trong tiếng Việt (51,82% trong tiếng Anh so với 48,86% trong tiếng Việt). Về mức độ xuất hiện của ngắt lời cộng tác, trong tiếng Việt số lượng các ngắt lời cộng tác xuất hiện ít hơn trong tiếng Anh nhưng ở đây sự chênh lệch là không đáng kể giữa hai ngôn ngữ (31, 32% trong tiếng Việt so với 32,59% trong tiếng Anh). Trong các đoạn thoại, có thể thấy xu hướng người tham gia giao tiếp bằng tiếng Việt sử dụng ngắt lời trung tính nhiều hơn bằng tiếng Anh (20% trong tiếng Việt so với 15,59% trong tiếng Anh). Thứ hai, về tiểu nhóm của các loại ngắt lời cạnh tranh và cộng tác. Nhìn chung, những người tham gia giao tiếp trong các đoạn thoại bằng tiếng Việt và tiếng Anh đều có xu hướng sử dụng các ngắt lời cạnh tranh nhằm mục đích bày tỏ quan điểm và tìm kiếm thông tin. Có một sự khác biệt giữa mục đích ngắt lời nhằm thay đổi chủ đề giữa tiếng Việt và tiếng Anh. Trong khi người Việt có xu hướng sử dụng ngắt lời với mục đích này thì dường như điều này lại không đúng với người nói tiếng Anh (theo số liệu thống kê, số phần trăm ngắt lời nhằm thay đổi chủ đề trong các đoạn thoại bằng tiếng Việt nhiều hơn gấp đôi trong tiếng Anh). Có thể lý giải cho điểm khác biệt này là do người Việt ưa sự tế nhị, hài hòa trong giao tiếp khiến người nói có lối nói ‘vòng vo tam quốc’ không bao giờ mở đầu trực tiếp nói thẳng vào vấn đề mà để người nghe phải suy luận, ‘nói’ ra ý định của mình (Trần Ngọc Thêm, 1997 [25]). Tuy nhiên, người nghe không phải lúc nào cũng sẵn lòng chờ đợi sự dẫn dắt của người nói và họ sẽ cắt lời người nói để tránh đề cập hay nhắc lại những chủ đề không thực sự cần thiết trong cuộc thoại. Điểm tương đồng cũng có thể được tìm thấy trong các tiểu loại của ngắt lời cộng tác giữa các đoạn thoại bằng tiếng Việt và tiếng Anh. Nhìn chung, người tham gia giao tiếp đều mong muốn bày tỏ sự ủng hộ hay giúp đỡ người nói hoàn thành các phát ngôn trong các đoạn thoại bằng tiếng Việt và tiếng Anh. Thứ ba, với các loại ngắt lời trung tính, có một sự khác biệt trong xu hướng sử dụng loại ngắt lời này trong các đoạn thoại bằng tiếng Việt và tiếng Anh. Người Việt có xu hướng đưa ra các ngắt lời không nhằm mục đích cạnh tranh hay cộng tác trong một số tình huống. 

2.6. Đặc điểm cấu trúc của hiện tượng ngắt lời trong các đoạn thoại bằng tiếng Việt (đối chiếu với tiếng Anh)
2.6.1. Đặc điểm cấu trúc của hiện tượng ngắt lời trong các đoạn thoại bằng tiếng Việt (đối chiếu với tiếng Anh): ba điều kiện cần có để một ngắt lời xuất hiện là thứ nhất: ý định tiếp tục lượt lời của người nói chính; thứ hai: sự xuất hiện của người nói thứ hai trong lượt lời của người nói chính và thứ ba: sự xâm phạm hay cắt đứt lượt lời của người nói chính. Do đó, ngắt lời không thể tìm thấy trong các phát ngôn riêng lẻ mà chúng phải được xem xét trong khung cảnh một đoạn thoại. Từ tư liệu thu thập được, luận án đã đề xuất các bốn mô hình trong các đoạn thoại bằng tiếng Việt và tiếng Anh. Mô hình 1: phát ngôn thứ hai tiếp lời phát ngôn thứ nhất khi phát ngôn thứ nhất chưa đến điểm chuyển tiếp tương ứng. Mô hình 2: phát ngôn thứ hai tiếp lời phát ngôn thứ nhất khi phát ngôn thứ nhất đã đến điểm chuyển tiếp tương ứng. Mô hình 3: phát ngôn thứ hai xen ngang phát ngôn thứ nhất nhưng không làm phát ngôn thứ nhất dừng lại. Mô hình 4: phát ngôn thứ hai xen ngang khiến phát ngôn thứ nhất phải dừng lại.
2.6.2. Đặc điểm các phát ngôn thể hiện chức năng ngắt lời trong các đoạn thoại bằng tiếng Việt (đối chiếu với tiếng Anh)

	các phát ngôn thể hiện chức năng ngắt lời trong giao tiếp
	Tiếng Việt
	Tiếng Anh

	a. Một lời cầu khiến:

- có sử dụng thêm từ xin, đề nghị ở phía trước

- có sử dụng các tiểu từ thôi, khoan + một mệnh đề bày tỏ sự phản đối
	+

+
	+

-

	b. Một cụm từ phủ định.
	+
	+

	c. Một câu hỏi khuyết chủ ngữ
	+
	+

	d. Một câu trần thuật
	+
	+

	e. Sử dụng các tiểu từ vâng, phải + một mệnh đề bày tỏ ý đồng tình
	+
	+

	f. Một cụm từ tiếp nối phát ngôn thứ nhất

- tiếp ý của người đang nói

- đưa ra một nhận định ‘bất ngờ’, ngược với ý của người đang nói
	+

+
	+

+


Bảng 2.7. Các phát ngôn thể hiện chức năng ngắt lời trong các đoạn thoại bằng tiếng Việt và tiếng Anh


Bảng 2.7. cho thấy sự tương đồng về đặc điểm các phát ngôn thực hiện chức năng ngắt lời trong các đoạn thoại bằng tiếng Việt và tiếng Anh. Chỉ duy nhất có một trường hợp không xuất hiện trong tiếng Anh là trường hợp một câu cầu khiến bao gồm các tiểu từ ‘thôi, khoan’ + một mệnh đề bày tỏ sự phản đối. 

2.7. Tiểu kết chương 2
Trong chương này luận án đã tiến hành phác họa một bức tranh về đặc điểm của hiện tượng ngắt lời trong giao tiếp tiếng Việt và tiếng Anh trên các phương diện: các loại ngắt lời, mức độ xuất hiện các loại ngắt lời, chức năng của ngắt lời và các mô hình ngắt lời. 
CHƯƠNG 3. ĐẶC ĐIỂM HIỆN TƯỢNG NGẮT LỜI TRONG GIAO TIẾP TIẾNG VIỆT TỪ GÓC ĐỘ GIỚI (ĐỐI CHIẾU VỚI TIẾNG ANH)
3.1. Đặt vấn đề
Cùng chung hướng nghiên cứu của các nhà ngôn ngữ học trên thế giới và ở Việt Nam, trong chương này chúng tôi tiếp tục tìm hiểu đặc điểm hiện tượng ngắt lời trong giao tiếp tiếng Việt dưới sự tác động của nhân tố giới. Tách giới ra thành nhân tố riêng để nghiên cứu, luận án hoàn toàn không có ý định cô lập nhân tố này mà đây chỉ là một thủ pháp làm việc, bởi, các nhân tố xã hội luôn tương tác, nhân tố này kéo theo nhân tố kia làm nên một chùm tác động vào hoạt động giao tiếp của con người.
3.2. Nhận xét chung về hiện tượng ngắt lời trong giao tiếp tiếng Việt dưới tác động của phân tầng xã hội
Dựa trên tư liệu khảo sát, chúng tôi nhận thấy các nhân tố như tuổi, giới, quyền lực, nghề nghiệp, thu nhập, vùng miền, nhóm xã hội.. đều ít nhiều tác động đến hiện tượng ngắt lời trong giao tiếp của người Việt.
3.3. Giới hạn phạm vi và đối tượng nghiên cứu
3.3.1. Vấn đề và nội dung khảo sát:
 Luận án tiến hành khảo sát trường hợp đặc điểm hiện tượng ngắt lời trong giao tiếp tiếng Việt dưới sự tác động của nhân tố giới trên các bình diện: (1) Mức độ sử dụng các loại ngắt lời của mỗi giới trong các đoạn thoại 
bằng tiếng Việt (đối chiếu với tiếng Anh);
(2) Mục đích sử dụng ngắt lời của mỗi giới trong các đoạn thoại bằng tiếng Việt (đối chiếu với tiếng Anh); (3) Cách thức ngắt lời của mỗi giới trong các đoạn thoại bằng tiếng Việt (đối chiếu với tiếng Anh).
3.3.2. Tư liệu khảo sát: Dữ liệu được chúng tôi thu thập từ các đoạn thoại có sự xuất hiện của cả nam và nữ trong một số truyện hiện đại tiêu biểu bằng hai ngôn ngữ Việt và Anh. Ngoài ra, chúng tôi cũng lựa chọn ngẫu nhiên một số đoạn hội thoại từ hai chương trình ‘The Voice of Vietnam’ và ‘The voice of US’. 
3.3.3. Cách thức khảo sát: Các số liệu thu thập được phân tích theo hai phương pháp định tính và định lượng. Phương pháp phân tích định lượng giúp chúng tôi tìm hiểu và phân loại các ngắt lời của nam giới và nữ giới theo mức độ xuất hiện trong các đoạn thoại. Trong khi đó, sử dụng phương pháp phân tích định tính, chúng tôi có thể tiến hành nghiên cứu, tìm hiểu và phân tích các mô hình ngắt lời cũng như chức năng của các mô hình nhằm tìm ra những điểm tương đồng và khác biệt trong phong cách hội thoại của hai giới nam và nữ. Nếu gọi người bị ngắt lời là nam 1, nữ 1; người ngắt lời là nam 2, nữ 2, thì sẽ có các cặp thoại tương ứng như sau: nam 1 – nam 2; nam 1- nữ 2; nữ 1 – nam 2 và nữ 1 – nữ 2.
3.4. Khảo sát trường hợp: đặc điểm của hiện tượng ngắt lời trong giao tiếp tiếng Việt từ góc độ giới (đối chiếu với tiếng Anh)
3.4.1. Mức độ sử dụng ngắt lời trong các đoạn thoại bằng tiếng Việt từ góc độ giới (đối chiếu với tiếng Anh): Kết quả nghiên cứu của luận án cho thấy phong cách hội thoại của nam giới trong các cuộc giao tiếp bằng tiếng Việt giống với phong cách hội thoại của người Mỹ trong khi đó phong cách hội thoại của nữ giới trong các cuộc giao tiếp bằng tiếng Việt lại thể hiện phong cách hội thoại của người Việt. 
3.4.2. Mục đích ngắt lời trong giao tiếp tiếng Việt từ góc độ giới (đối chiếu với tiếng Anh): Dựa trên tư liệu khảo sát, các chủ thể giao tiếp sử dụng ngắt lời nhằm thực hiện một số hành vi ngôn ngữ đáng chú ý như: (1) Ngắt lời để cung cấp thông tin; (2) Ngắt lời để phản đối; (3) Ngắt lời để từ chối; (4) Ngắt lời để đoán định; (5) Ngắt lời để hứa; (6) Ngắt lời để hỏi; (7) Ngắt lời để nhấn mạnh; (8) Ngắt lời để cầu xin.
3.4.3. Đặc điểm về cách thức ngắt lời trong giao tiếp tiếng Việt từ góc độ giới: Trong các cặp thoại cùng giới và khác giới, ngắt lời được các chủ thể sử dụng sẽ được thông qua hình thức câu trình bày, câu nghi vấn, câu cầu khiến, câu cảm thán. Ngoài ra, luận án cũng tìm hiểu những thành phần mở rộng được các chủ thể giao tiếp sử dụng trong phát ngôn ngắt lời của mình như các từ ngữ đệm hay các biệt tố tình thái. 

3.4.3.1. Đặc điểm về biểu thức ngắt lời trong giao tiếp tiếng Việt từ góc độ giới: (1) Câu trình bày:  Trong các cặp thoại cùng giới và khác giới, các chủ thể nam và nữ đều có xu hướng sử dụng câu trình bày nhằm ngắt lời người đối thoại khác giới; (2) Câu nghi vấn: mức độ sử dụng câu nghi vấn của các chủ thể nữ dành cho nam trong các cặp thoại khác giới là cao nhất; (3) Câu cầu khiến: trong các biểu thức ngắt lời, câu cầu khiến được các chủ thể nam sử dụng để ra lệnh, đề nghị, trong khi các chủ thể nữ lại sử dụng với mục đích cầu xin, van nài…(4)  Câu cảm thán: các chủ thể nam cũng có xu hướng sử dụng các câu cảm thán nhiều hơn trong hội thoại. 

3.4.3.2. Cấu trúc cặp thoại chứa các phát ngôn ngắt lời trong giao tiếp tiếng Việt từ góc độ giới (đối chiếu với tiếng Anh): Khi vế thứ hai thể hiện sự tương thích rõ ràng với vế thứ nhất, có các cặp thoại sau: (1) Nhận định – tán thành; (2) Thông tin – xác nhận; (3) Xin lỗi – tiếp nhận xin lỗi; (4) Thông tin – hỏi. Khi vế thứ hai không có sự tương thích nổi trội với vế thứ nhất, có các cặp thoại: (1) Thanh minh – phản đối; (2) Nhận định – phản đối; (3) Yêu cầu – từ chối; (4) Khen – khước từ.

3.4.3.3. Một số thành phần mở rộng trong các biểu thức ngắt lời trong giao tiếp tiếng Việt từ góc độ giới (đối chiếu với tiếng Anh): Trong các biểu thức ngắt lời mang tính cạnh tranh, tiểu từ tình thái ‘thôi’được các chủ thể sử dụng nhằm biểu thị ý can ngăn hoặc từ chối của người đang nói vì không muốn để cho một việc nào đó xảy ra hoặc tiếp diễn nữa. Tiểu từ tình thái ‘thôi’ được sử dụng khá linh hoạt trong các biểu thức ngắt lời như đứng một mình ở đầu câu, trong một câu cảm than, trong câu cầu khiến.
Cũng mang ý nghĩa ngắt lời cạnh tranh, trong một số tình huống, mục đích của các chủ thể không phải ngăn chặn các phát ngôn tiếp theo của người đang nói mà thể hiện mong muốn thay đổi chủ đề của cuộc thoại. Để thực hiện mục đích hội thoại này, các chủ thể nam và nữ đã sử dụng các tiểu từ tình thái như ‘này, à này’. Trong các biểu thức ngắt lời mang tính cộng tác, các tiểu từ tình thái ‘vâng, dạ’ được các chủ thể dùng kết hợp với các câu phân loại theo mục đích nói. Việc sử dụng tiểu từ tình thái ‘vâng, dạ’ báo hiệu về sự ‘chấp nhận cộng tác’ với người nói và cho thấy tính lịch sự trong quan hệ xã hội giữa người ngắt lời với người đang nói. 
3.5. Tiểu kết chương 3: Trong chương này, luận án tiến hành khảo sát đặc điểm hiện tượng ngắt lời trong giao tiếp tiếng Việt từ góc độ giới và có đối chiếu với tiếng Anh qua đó tìm hiểu động cơ, xu hướng ngắt lời giữa hai giới nam và nữ; cách thức thể hiện ngắt lời, cách sử dụng các cấu trúc cặp thoại và xu hướng sử dụng các từ ngữ đệm cũng như các biệt tố tình thái của nam giới và nữ giới trong các đoạn thoại.   

KẾT LUẬN


1) Ngắt lời là một hiện tượng không hiếm gặp nhưng không phải lúc nào cũng được chủ thể trong giao tiếp tiếp nhận. Sở dĩ có nghịch lý này là do theo nguyên tắc phân bổ lượt thoại của Sacks et al (1974), mỗi chủ thể khi tham gia giao tiếp đều có quyền hoàn thành lượt lời của mình trong khi các chủ thể khác không được phép xâm phạm vào lượt lời đó. Do vậy, ngắt lời được coi là một hành động đe dọa thể diện, xâm phạm lãnh thổ riêng tư của người khác và thường được các nhà ngôn ngữ học đề xuất nên tránh sử dụng khi tham gia giao tiếp. Tuy nhiên, đi sâu tìm hiểu cơ chế hoạt động của ngắt lời trong giao tiếp, chúng tôi nhận thấy ngắt lời chứa đựng nhiều ý nghĩa hơn là một hành động đe dọa phá vỡ thành công trong giao tiếp. Không những vậy, ngắt lời còn có tác dụng tăng cường hiệu quả của các hành vi ngôn ngữ, tăng tính cộng tác giữa các chủ thể trong giao tiếp. 


2) Trong giao tiếp tiếng Việt và tiếng Anh có rất nhiều điểm tương đồng về cách phân loại cũng như mục đích sử dụng ngắt lời trong giao tiếp. Qua nghiên cứu, khảo sát nguồn tư liệu tiếng Việt và tiếng Anh cho thấy:

- Về phân loại, ngắt lời trong các đoạn thoại bằng tiếng Việt và tiếng Anh đều được phân chia thành ngắt lời thành công, ngắt lời không thành công và ngắt lời không có sự gối lời. Ngắt lời thành công lại được phân thành hai tiểu nhóm là ngắt lời cạnh tranh và ngắt lời cộng tác.

- Về mục đích, ngắt lời được các chủ thể trong các đoạn thoại bằng tiếng Việt và tiếng Anh sử dụng nhằm tìm kiếm thông tin hay làm sáng tỏ một vấn đề; bày tỏ quan điểm; thay đổi chủ đề; thể hiện mức độ liên quan của chủ đề; phản đối sự thay đổi chủ đề; bày tỏ sự ủng hộ; hoàn thành một phát ngôn; thể hiện độ tập trung cao; làm sáng tỏ một vấn đề.

- Về cấu trúc đoạn thoại chứa các ngắt lời, chúng tôi đã tìm thấy bốn mô hình trong các đoạn thoại bằng tiếng Việt và tiếng Anh. Bốn mô hình đó là: Mô hình 1: phát ngôn thứ hai tiếp lời phát ngôn thứ nhất khi phát ngôn thứ nhất chưa đến điểm chuyển tiếp tương ứng; Mô hình 2: phát ngôn thứ hai tiếp lời phát ngôn thứ nhất khi phát ngôn thứ nhất đã đến điểm chuyển tiếp tương ứng; Mô hình 3: phát ngôn thứ hai xen ngang phát ngôn thứ nhất nhưng không làm phát ngôn thứ nhất dừng lại; Mô hình 4: phát ngôn thứ hai xen ngang khiến phát ngôn thứ nhất phải dừng lại. 
- Về đặc điểm các phát ngôn thể hiện chức năng ngắt lời trong các đoạn thoại bằng tiếng Việt và tiếng Anh, có thể thấy, các phát ngôn trong các đoạn thoại bằng tiếng Việt được diễn đạt đa dang, phong phú hơn trong tiếng Anh. 

3) Nhân tố giới luôn có một vai trò quan trọng tác động đến giao tiếp của các chủ thể trong hội thoại. Qua khảo sát, chúng tôi nhận thấy có sự khác nhau trong mục đích sử dụng ngắt lời giữa hai giới. Trong khi nam giới có xu hướng sử dụng ngắt lời cạnh tranh và cộng tác, nữ giới lại có xu hướng sử dụng các ngắt lời trung tính. Về mức độ bị ngắt lời, nam giới có xu hướng bị ngắt lời nhiều hơn nữ giới trong các đoạn thoại. Tuy nhiên. nam giới và nữ giới cùng thể hiện những điểm tương đồng trong cách sử dụng từ, ngữ trong các phát ngôn mang mục đích ngắt lời. 


4) Với kết quả nghiên cứu khảo sát đã làm được, chúng tôi hi vọng đã mang lại những đóng góp nhất định trong nghiên cứu ngôn ngữ học nói chung và lĩnh vực nghiên cứu về ngắt lời trong giao tiếp nói riêng.


5) Luận án mới chỉ giới hạn phạm vi nghiên cứu về ngắt lời trong giao tiếp bằng lời, và cũng chỉ dừng lại ở việc khảo sát tác động của nhân tố giới vào giao tiếp. Vì vậy, khảo sát ngắt lời trong giao tiếp phi lời hay dưới sự tác động của các nhân tố khác như tuổi, địa vị… sẽ mở ra những hướng nghiên cứu mới về ngắt lời trong giao tiếp.  

DANH MỤC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC CỦA TÁC GIẢ 
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